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TÊN BÀI DẠY: ỨNG XỬ TRÊN MẠNG (Tiết 1)
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về:
- Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hóa.
- Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng. 
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
 Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi văn hoá ứng xử qua mạng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra những tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể đưa ra những cách giải quyết hợp lí khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh. 
- Nêu được ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin, biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
    - Có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng máy tính. Tránh sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên,
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài
b) Nội dung:
- Phần khởi động trong SGK tr 23
c) Sản phẩm:
  - Câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 
-  Hoạt động độc lập: Học sinh đọc phần khởi động trong SGK tr 23 sau đó trả lời câu hỏi: 
+ Nêu một số nguyên nhân gây tác động tiêu cực khi sử dụng Internet?
+ Tác dụng của việc sử dụng ứng xử trên mạng có văn hóa và đúng quy tắc, sử dụng Internet hợp lí?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và trả lời. 
- Chia sẻ đáp án với bạn ngồi cạnh 
* Báo cáo, thảo luận:
-  Gv mời 1, 2 hs nêu đáp án. Các bạn khác có thể tranh luận và nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét câu trả lời của các học sinh.
 - GV chốt kiến thức và liên hệ vào bài.
	



-Bắt nạt trên mạng, nghiện Internet.
- Ứng xử trên mạng có văn hóa và đúng quy tắc, sử dụng Internet hợp lí sẽ giúp mỗi chúng ta có một cuộc sống văn minh và an toàn hơn.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (28 phút)
Hoạt động 2.1: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa qua mạng (18 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được những hình thức giao tiếp qua mạng.
- Nhận ra điểm tương đồng và sự khác biệt giữa giao tiếp qua mạng và giao tiếp trực tiếp.
- Biết những điều nên và không nên khi giao tiếp qua mạng.
b) Nội dung:
-  Giao tiếp, ứng xử có văn hóa qua mạng 
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời cho câu hỏi của hoạt động (yêu cầu HS trả lời có logic). GV tổng hợp kết quả từ các câu trả lời.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1: 
- GV chia lớp làm 4 nhóm học tập, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng.
- Yêu cầu 4 nhóm thảo luận trả lời  3 câu hỏi trong hoạt động 1. Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng. SGK Tr23
- Viết ra giấy câu trả lời.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thảo luận nhóm và ghi kết quả ra giấy.
* Báo cáo, thảo luận 1:
-  Gv mời đại diện 2 nhóm trả lời các câu hỏi, 2 nhóm nhận xét bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm.
 - GV chốt kiến thức (Phần chốt kiến thức giáo viên sẽ ghi bảng hoặc chiếu slide).
- HS ghi nhớ kiến thức











* Chuyển giao nhiệm vụ 2
-  Hoạt động cặp đôi: HS đọc các câu hỏi trong hoạt động 2. Nên hay không nên trong SGK tr 24 và đưa ra câu trả lời. 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và trả lời. 
- Chia sẻ đáp án với bạn ngồi cạnh 
* Báo cáo, thảo luận:
-  Gv mời 1, 2 hs nêu đáp án. Các bạn khác có thể tranh luận.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét câu trả lời của các học sinh.
 - GV chốt kiến thức (Phần chốt kiến thức giáo viên sẽ ghi bảng hoặc chiếu slide).
- HS ghi nhớ kiến thức.
Gv chốt kiến thức: Hộp kiến thức sgk tr 24

* Chuyển giao nhiệm vụ 3:
-  Hoạt động cặp đôi: HS đọc 2 câu hỏi trong phần ?  và trả lời 
* Thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS đọc và trả lời. 
* Báo cáo, thảo luận:
-  Gv mời 1, 2 nhóm nêu đáp án. Các nhóm khác nhận xét 
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét câu trả lời của các học sinh.
 - GV chốt đáp án 
	1. Giao tiếp, ứng xử có văn hóa qua mạng.
HĐ1: Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng 
1. Một số phương thức giao tiếp qua mạng: gửi và nhận thư điện tử, gửi và nhận tin nhắn, nói chuyện trực tuyến thông qua các ứng dụng, trên các diễn đàn, trên mạng xã hội…..
2. Giao tiếp qua mạng:
 Bạn có thể giao tiếp với mọi người từ các quốc gia khác nhau;
- Bạn có thể làm quen với những người quen mới mà không rời khỏi tường nhà bạn; bạn có thể bình luận vào các bài đăng của bạn bè và người lạ.
- Bạn có thể ẩn danh thể hiện suy nghĩ của mình.
Giao tiếp trực tiếp: các bên gặp gỡ trong thực tế và dùng ngôn ngữ, lời nói làm phương tiện chính để nói chuyện với nhau. Có thể sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như ánh mắt, cử chỉ, nét mặt, ăn mặc, trang điểm… Có thể nhanh chóng biết được ý kiến của người đối thoại.
3. Vì trong suy nghĩ của nhiều bạn mạng xã hội là thế giới ảo, ẩn danh. Chính vì vậy các bạn dễ dãi trong cách ứng xử giao tiếp với nhau, coi mạng xã hội như một công cụ để thể hiện cái tôi của mình, hoặc lợi dụng các diễn đàn công khai để đả kích, nói xấu, bôi nhọ lẫn nhau…
HĐ2: Nên hay không nên 
- Nên: a, c, d, f, i
- Không nên: b, e, g, h, j
- 5 đáp án nên chính là những lời khuyên khi tham gia vào mạng 














- Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng.

?
1.C
2. Câu trả lời tùy từng học sinh 


Hoạt động 2.2: Làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng? (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhận thức được trường hợp không hợp lệ khi truy cập các nguồn thông tin.
- HS đưa ra quyết định đối phó với những tính huống gặp thông tin xấu khi đang truy cập mạng.
b) Nội dung:
- HS đọc và trả lời hoạt động 3: Xử lí tình huống khi đang truy cập mạng.
- Tìm hiểu nội dung phần kiến thức mới.
- Ghi nhớ nội dung phần hộp kiến thức
- Hoạt động nhóm phần câu hỏi.
c) Sản phẩm:
- HS biết xử lí tình huống khi truy cập mạng.
- HS biết cần tránh xa những trang thông tin không phù hợp.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời hoạt động 3.
* Thực hiện nhiệm vụ 1
- HS làm việc cá nhân.
- HS suy nghĩ và phát biểu khi được giáo viên yêu cầu. 
- GV: Quan sát, và gợi ý để gợi mở cho HS giải quyết vấn đề.
* Báo cáo, Thảo luận 1
- Gv mời 2 – 3 HS trả lời các câu hỏi.
* Kết luận, nhận định 1
- GV: GV nhận xét, bổ sung câu trả lời của HS.
- Đưa ra đáp án, kết quả chuẩn nhất cho nội dung trên.
* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- HS đọc phần nội dung kiến thức mới (SGK trang 24).
- GV định hướng HS cách xử lí đúng đắn khi gặp thông tin không phù hợp trên mạng.
* Thực hiện nhiệm vụ 2
- HS làm việc cá nhân, đọc và nghiên cứu nội dung kiến thức mới.
- GV: Quan sát, hỗ trợ và gợi mở cho HS bằng các câu hỏi:
+ Có nên truy cập vào trang web không phù hợp lứa tuổi?
+ Nêu một số nội dung không lành mạnh mà em biết?
* Báo cáo, Thảo luận 2
- Gv mời 2 – 3 HS trả lời các câu hỏi.
* Kết luận, nhận định 2
- GV: Dựa trên hoạt động đọc nội dung kiến thức mới của HS, GV chốt kiến thức cần ghi nhớ trong hộp kiến thức.
* Chuyển giao nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động theo nhóm 4 thành viên. 
Nội dung: Trả lời Phiếu bài tập là nội dung phần câu hỏi.
* Thực hiện nhiệm vụ 3
- GV chia nhóm 4 HS và phát phiếu bài tập cho từng nhóm.
- HS dựa vào kiến thức cá nhân, thảo luận trao đổi theo nhóm.
- GV quan sát và hỗ trợ các nhóm thảo luận.
- Các nhóm hoàn thành phiếu bài tập.
* Báo cáo, Thảo luận
- Gv mời đại diện 4 nhóm trả lời các câu hỏi, 3 nhóm nhận xét bổ xung.
* Kết luận, nhận định 3
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm.
- GV chốt đáp án đúng: B và C
- Đánh giá bằng điểm cho các nhóm.
	2. Làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng?

HĐ 3: Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em, em sẽ làm gì?
[image: ]






- Chỉ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi.
- Nhờ người lớn cài đặt phần mềm chặn truy cập các trang web xấu.
- Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng.
- Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào.









Phiếu bài tập:
Những cách ứng xử nào sau đây là hợp lí khi truy cập một trang web có nội dung xấu?
A. Tiếp tục truy cập trang web đó.
B. Đóng ngay trang web đó
C. Đề nghị bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn trang web đó.
D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.



Hoạt động 2.3: Luyện tập (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức đã học. Học sinh biết vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi khi tham gia trò chơi.
b) Nội dung:
- Tham gia trả lời các câu hỏi trong trò chơi Đố vui
c) Sản phẩm:
- Phần quà hoặc điểm số nhận được khi tham gia trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
Trò chơi Đố vui
- GV chia lớp làm 4 đội chơi, cử 4 nhóm trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước toàn lớp: Cách chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được điền đáp án để trả lời trong tối đa 60 giây. Đội nào vi phạm luật là loại kết quả trả lời câu hỏi đó. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe GV đọc câu hỏi, điền đáp án, rồi trả lời bằng cách giơ bảng
- GV đọc đáp án, thư kí ghi lại kết quả mỗi câu.
* Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm chơi thảo luận đáp án của câu hỏi để đưa ra đáp án đúng.
* Kết luận, nhận định:
- Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai trừ 5 điểm/học sinh. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả lời.
- GV  đánh giá kết quả của từng đội chơi.
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất.
	
Câu hỏi:
Câu 1: Khi giao tiếp qua mạng, những điều nào sau đây nên tránh?
A. Tôn trọng người đang giao tiếp với mình.
B. Nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu.
C. Kết bạn với những người mình không quen biết.
D. Bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
E. Truy cập bất cứ liên kết nào nhận được.
Câu 2:  ý kiến nào dưới đây là không nên?
A. Giữ gìn hình ảnh bản thân trên không gian mạng
B. Không đưa tin bài sai sự thật, công bố ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý.
C.Không nói, bình luận những lời thô lỗ, thiếu văn hoá, không xúc phạm người khác.
D. Lan truyền thông tin, bài viết , hình ảnh chưa được xác thực không rõ nguồn gốc trên mạng.
Câu 3. Những hành vi nào sau đây em cho là nên làm?
A. Người quen của em bị mất chứng minh thư và đăng kí xe. Em đưa ảnh chụp lên và các thông tin về người đó như ngày sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, số điện thoại... lên Facebook để giúp hộ và được sự đồng ý người đó.
B. Chê bai công kích chuyện cá nhân riêng tư của người khác trên mạng xã hội kèm theo ảnh và danh tính của người đó.
C. Bấm nút "like" để ủng hộ những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ được đăng tải trên mạng.
D. Chia sẻ, góp phần làm lan truyền những thông tin "nóng" nhưng chưa được kiếm chứng về tính xác thực.
Câu 4: Việc làm nào được khuyến khích sử dụng các trang web
A. Xem video các bạn học sinh đang xô xát, cãi vã.
B. Tải các phần mềm miễn phí không được kiểm duyệt
C. Truy cập và đọc trang web có nội dung về cơ bạc
D. Vào trang web uy tín để tìm kiến thức bài học.
Đáp án:
1.BCE; 2D; 3A; 4D


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Áp dụng được kiến thức vào cuộc sống thực tế để tạo được tình huống về “Ứng xử có văn hóa qua mạng xã hội”.
b) Nội dung:
-  Tình huống về “Ứng xử có văn hóa qua mạng xã hội”.
c) Sản phẩm:
-  Tình huống của các nhóm 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp làm 4 nhóm học tập, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng.
- Yêu cầu 4 nhóm cùng thảo luận và tạo 1 tình huống ngắn về “Ứng xử có văn hóa qua mạng xã hội”.
* Thực hiện nhiệm vụ :
- HS cùng thảo luận và tạo tình huống của nhóm. 
* Báo cáo, thảo luận :
-  GV mời các nhóm trình bày tình huống nhóm. Các nhóm cùng chia sẻ tình huống nhóm và nhận xét.
* Kết luận, nhận định :
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm 
	Mỗi nhóm có 1 tình huống riêng.




Hướng dẫn về nhà (2 phút):
- Học bài cũ 
- Đọc trước phần còn lại của bài.
- Làm bài tập trong sách bài tập.
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